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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban ngày 22 tháng 8 năm 2012

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: 
1. Tin bão gần biển Đông – cơn bão Tembin
Theo Trung tâm dự báo KTTV Trung ương, hồi 01h ngày 23/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc; 123,8 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 280km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km. Đến 01 giờ ngày 24/08, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc; 122,2 Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 110 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. 
2. Thời tiết
- Các tỉnh Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mưa rào và dông vài nơi.

- Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.
II. TÌNH HÌNH MƯA:
1. Lượng mưa ngày: từ 19h ngày 21/8 đến 19h ngày 22/8, trên cả nước có mưa, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, riêng khu vực Bắc Bộ có nơi mưa to đến rất to, một số trạm có lượng mưa lớn hơn 50mm như sau:
	Bản Yên (Điện Biên)
	79mm
	Bắc Ninh (Bắc Ninh)
	61mm

	Điện Biên (Điện Biên)
	76mm
	Mường Mô (Hòa Bình) 
	62mm

	Thuận Châu (Sơn La)
	68mm
	Hữu Lũng (Lạng Sơn)
	74mm

	Thác Bà (Yên Bái) 
	105mm
	Tam Đảo (Vĩnh Phúc)
	106mm

	Trạm Tấu (Yên Bái)
	91mm
	Đoan Hùng (Phú Thọ)
	104mm

	Ba Khê (Yên Bái)
	75mm
	Thanh Sơn (Phú Thọ)
	86mm

	Cầu Sơn (Bắc Giang)
	104mm
	Chư Sê (KonTum)
	75mm

	Bắc Giang (Bắc Giang) 
	80mm
	Chư Prông (KonTum)
	70mm


2. Lượng mưa đêm: từ 19h ngày 22/8 đến 7h ngày 23/8, mưa tập trung chủ yếu ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, lượng mua phổ bến từ 10mm đến 35mm, các tỉnh miền núi phía Bac mưa đã giảm. Một số trạm có mưa lớn hơn như: Kim Quan (Tuyên Quang): 41mm, Thái Nguyên (Thái Nguyên): 57mm, Hiệp Hòa (Bắc Giang): 41mm, Uông Bí (Quảng Ninh): 65mm, Hòn Dấu (Hải Phòng): 68mm, Ninh Bình (Ninh Bình): 42mm, Quỳ Châu (Nghệ An): 68mm, Tây Ninh (Tây Ninh): 86mm, Phước Long (Bình Phước): 92mm.
3. Tổng lượng mưa 3 ngày:  Từ 19h ngày 19/8 đến 19h ngày 22/8/2012 khu vực Bắc Bộ và một số tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to, chủ yếu tập trung vào đêm 21/8, sáng 22/8 phổ biến từ 40 mm đến 80 mm, một số trạm có mưa lớn hơn như:
	Đoan Hùng (Phú Thọ)
	104mm
	Đoan Hùng (Phú Thọ)
	104mm

	Thác Bà (Yên Bái)
	105mm
	Bá Thước (Thanh Hóa)
	114mm

	Trạm Tấu (Yên Bái)
	94mm
	Tương Dương (Nghệ An)
	106mm

	Cẩm Ân (Yên Bái)
	88mm
	Thạch Giám (Nghệ An) 
	106mm

	Cầu Sơn (Bắc Giang)
	104mm
	Măng Cành (KonTum)
	105mm

	Tam Đảo (Vĩnh Phúc)
	109mm
	
	


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN:
1. Các sông Bắc Bộ

- Sông Hồng: Mực nước trên sông Đà, sông Thao, sông Lô biến đổi chậm, mực nước sông Hồng đang xuống.
	
- Sông Thái Bình: Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình đang xuống.
Mực nước lúc 7h
	Ngày 22/8
	Ngày 23/8

	Sông Hồng tại trạm TV Hà Nội
	6,28 m
	6,06m

	Sông Thái Bình tại trạm TV Phả Lại
	3,28 m
	3,09m



Dự báo: 

- Sông Hồng: Mực nước trên sông Đà, sông Thao, sông Lô biến đổi chậm. Mực nước sông Hồng tiếp tục xuống, đến 7h ngày 24/8 có khả năng xuống mức 5,80m.

- Sông Thái Bình: Mực nước sông Lục Nam và hạ lưu hệ thống sông Thái Bình xuống chậm, đến 19h/23/8 tại Phả Lại có khả năng xuống mức 2,85m.

2. Các sông khác

Mực nước trên các sông ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ hiện còn ở mức thấp.
IV. TÌNH HÌNH CÁC HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl ( m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	22/8
	197,72
	116,46
	2.743
	2.148

	
	7h
	23/8
	198,31
	116,55
	2.523
	2.142

	Hòa Bình
	7h
	22/8
	107,19
	14,41
	2.700
	2.337

	
	7h
	23/8
	107,36
	14,39
	2.400
	2.334

	Thác Bà
	7h
	22/8
	57,63
	23,90
	739 (QTB  ngày 22/8)
	 319 (QTB ngày 22/8)

	
	7h
	23/8
	57,76
	23,74
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	22/8
	112,83
	49,33
	818
	630

	
	7h
	23/8
	113,02
	49,30
	627
	627


Hiện tất cả các hồ đang đóng hết các cửa xả đáy. 
V. TÌNH HÌNH KHÁC

1. Về sạt lở kè Hương Thịnh tại khu vực K5+600 đê tả Cầu, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang: Sáng 22/8/2012, Văn phòng Ban chỉ đạo PCLBTW, Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Bắc Giang đã kiểm tra hiện trường khu vực sạt lở, chỉ đạo các biện pháp đối phó. Trong đó, đề nghị Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, lập phương án và chủ động huy động các nguồn lực của địa phương để triển khai xử lý đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản các hộ dân trong khu vực và ổn định công trình.

2. Về thiệt hại do mưa, lũ gây ra tại tỉnh Cao Bằng và Điện Biên:

- Theo Báo cáo số 69/BC-PCLB ngày 22/8/2012 của Văn phòng Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Cao Bằng: Ngày 21/8 trên địa bàn Tỉnh có mưa, dông kèm theo sấm sét đã làm 01 người chết do sét đánh (cháu Bàn Mùi Coi 13 tuổi, xã Vũ Nông – huyện Nguyên Bình).


- Theo Báo cáo số 90/BC-PCLB ngày 22/8/2012 của Văn phòng Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Điện Biên: Sáng 22/8, do mưa lớn tại một số nơi thuộc huyện Điện Biên và TP Điện Biên Phủ, đã gây lũ cục bộ và sạt lở đất  làm: 01 người chết (do sạt lở khoảng 100m3 đất taluy dương trên Quốc lộ 279 tại bản Na Lơi, xã Thanh Minh, TP Điện Biên Phủ làm xe tải đang lưu thông bị mất lái đâm vào xe máy đi ngược chiều); sập mố cầu bê tông tại bản Lôm xã Mường Phăng, huyện Điện Biên; vùi lấp 0,37ha lúa và ngập cục bộ 68 ha lúa, hoa màu. Ban chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh đã chỉ đạo việc thăm hỏi, hỗ trợ gia đình có người bị nạn; huy động lực lượng khắc phục sạt lở đất, đảm bảo giao thông. 
	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Các thành viên BCĐ PCLBTW (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT; TTMN; TTMT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Kiên Trung
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